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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)

Học sinh bốc thăm để đọc một trong các bài Tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 18 ( SGK Tiếng Việt 4, tập 1). Sau đó, trả lời 01 câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc do giáo viên yêu cầu.

II. Kiểm tra đọc hiểu: (7 điểm)


Đọc bài văn sau:

Những trang sách tuổi thơ
Ba tôi đi làm xa nên những câu chuyện đầu tiên tôi nghe được là từ bà tôi và chú tôi. Bà kể tôi nghe chuyện "Tấm Cám”, “Thạch Sanh”, “Cây tre trăm đốt", “Đôi hài bảy dặm”,... Chú tôi lại thích kể chuyện “Tôn Ngộ Không" và một số chuyện trong “Nghìn lẻ một đêm".

Bà và chú kể mãi cũng hết chuyện. Từ khi nghe chú tôi mách những câu chuyện đó và vô số những câu chuyện tương tự được viết trong các cuốn sách, tôi cố gắng học chữ để có thể tự mình khám phá thế giới kì diệu kia.

Bảy tuổi, tôi mê mẩn với những cuốn sách ba tôi mua về. Tám, chín tuổi, tôi đã mày mò đọc hết rương truyện Trung Hoa của ông thợ hớt tóc trong làng. Rồi tôi tìm đến “Không gia đình”, “Những người khốn khổ",...

Tôi khóc cười qua những trang sách, ngạc nhiên thấy mình trải qua những cảm xúc mà trên thực tế tôi chưa đủ lớn để trải nghiệm ngoài đời. Sách đã bồi đắp tâm hồn, làm giàu có và làm trưởng thành tình cảm một đứa bé, mài sắc một cách tự nhiên các ý niệm đạo đức qua sự yêu ghét với người hiền kẻ ác và đặc biệt mở rộng đến vô biên bờ cõi của trí tưởng tượng.

         Theo Nguyễn Nhật Ánh

- Rương: hòm gỗ để đựng đồ dùng


- Hớt tóc: cắt tóc.


- Ý niệm: hiểu biết ban đầu về sự vật, sự việc nào đó

2. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện các yêu cầu sau đây:

Câu 1:  Những câu chuyện đầu tiên mà bạn nhỏ nghe được là từ ai? (M1- 0,5 điểm)
A. Từ ba mẹ.        B. Từ ông bà.         C. Từ bà và chú.         D. Từ anh chị em.

Câu 2: Bạn nhỏ trong bài đọc cố gắng học chữ để làm gì?  (M1- 0,5 điểm)
A. Để tự mình đọc sách khám phá thế giới diệu kì trong sách.

B. Để biết đọc sách.

C. Để không thua kém các bạn.

D. Để đạt điểm cao trong lớp.

Câu 3: Kết quả của việc bạn nhỏ chăm học chữ là như thế nào? Hãy điền Đ/đúng, S/ sai vào ô trống: (M1- 0,5 điểm)
a. Bạn nhỏ lười đọc sách đi. 
b. Bạn nhỏ không thích đọc sách nữa.

c. Bạn nhỏ đã đọc được rất nhiều sách. 
Câu 4:  Bạn nhỏ cảm thấy sách có tác dụng gì với mình? (M1- 0,5 điểm)
A. Bồi đắp tâm hồn, làm giàu có và làm trưởng thành tình cảm một đứa bé.

B. Mài sắc một cách tự nhiên các ý niệm đạo đức qua sự yêu ghét với người hiền kẻ ác.

C. Mở rộng đến vô biên bờ cõi của trí tưởng tượng.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 5: Em thấy bạn nhỏ là người như thế nào? (M1- 0,5 điểm)
A. Ngoan ngoãn, thật thà.    
B. Chăm chỉ, chịu khó.     
C. Ngây thơ, hồn nhiên.

Câu 6:  Theo em, tại sao bạn nhỏ lại khóc cười qua những trang sách? (M2- 0,5 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................
Câu 7: Câu chuyện muốn nói với em điều gì?(M2- 1,0 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................
…………………………………………………………….......................................
Câu 8: Tìm 2 động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc. Đặt câu với 1 động từ vừa tìm được. (M3- 1 điểm)
…………………………………………………………………………………………................................................................................................................................
Câu 9: Viết lại tên cơ quan, tổ chức sau cho đúng: (M2- 0,5 điểm)

- Đài truyền hình Việt Nam
- Bộ giáo dục và Đào tạo
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 10: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì? (M1- 0,5 điểm)

Bà kể tôi nghe các câu chuyện:

- Tấm Cám

- Thạch Sanh

- Cây tre trăm đốt

- Đôi hài bảy dặm

A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. 

B. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

C. Nối các từ ngữ trong một liên danh.

Câu 11. Đặt 1 câu có hình ảnh nhân hóa nói về hiện tượng tự nhiên. (M2- 1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

Đề bài:  Viết bài văn miêu tả một con vật mà em từng nuôi hoặc từng nhìn thấy và có ấn tượng đặc biệt
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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

Phần I: Đọc thành tiếng (3,0 điểm)

*Bài đọc:

- Giáo viên phát phiếu cho học sinh chuẩn bị trước 3 phút. Sau đó, gọi học sinh bốc thăm chọn bài, giáo viên đưa phiếu của mình yêu cầu học sinh đọc trong thời gian 1 phút. 

- Giáo viên dùng phiếu học sinh để ghi kết quả đánh giá. Tiếng nào học sinh đọc sai, giáo viên gạch chéo (/), cuối cùng tổng hợp lại để tính điểm. 

- Nội dung chấm cụ thể như sau:

*Cách cho điểm: ( Theo bảng sau)

	Nội dung 

đánh giá đọc thành tiếng
	Yêu cầu
	Điểm tối đa

(3,0 điểm)

	1. Cách đọc

 
	- Tư thế tự nhiên, tự tin.
	0,5 điểm

	
	- Đọc diễn cảm tốt các văn bản.
	

	2. Đọc đúng 

 
	- Đọc đúng từ, phát âm rõ.
	0,5 điểm

	
	- Thể hiện cảm xúc qua nhấn nhá từ ngữ.
	

	3. Tốc độ đọc(tiếng/phút)
	- 80-90 tiếng/phút. Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn lớp 3.
	0,5 điểm

	4. Ngắt hơi, ngắt nhịp

 
	- Ngắt nghỉ đúng văn phong khác nhau.
	0,5 điểm

	
	- Nhấn nhá tự nhiên theo ngữ cảnh.
	

	5. Đọc diễn cảm
	-Nhấn giọng đúng từ ngữ, thể hiện cảm xúc qua giọng đọc.
	0,5 điểm

	6. Trả lời câu hỏi nội dung bài đọc

 
	- Trả lời rõ ràng, ngắn gọn đúng trọng tâm nội dung câu hỏi.
	0,5 điểm

	
	- Ghi chú chi tiết và có lập luận.
	


*Trả lời câu hỏi

1. Bài: Người chạy cuối cùng
Câu trả lời: Người chạy cuối cùng trong cuộc đua là một người phụ nữ có đôi chân tật nguyền.
2. Bài: Một người chính trực
Câu trả lời: Khi Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi: 

- Nếu chẳng may ông mất thì ai sẽ là người thay ông?

Tô Hiến Thành không do dự, đáp:

- Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá.
3. Bài: Câu chuyện về túi khoai tây 
Câu trả lời:Túi khoai tây lúc nào cũng nặng nề kè kè bên cạnh. Những củ khoai tây bắt đầu thối rữa, rỉ nước.
4. Bài: Hãy cho mình một niềm tin
Câu trả lời: Để giúp Én bay qua sông,  Bố liền ngắt cho Én con một chiếc lá rồi nói:Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn.
5. Bài: Kỉ niệm xưa
Câu trả lời: Ngôi nhà cũ của ông bà nội tôi nằm giữa một khu vườn rộng. Ngôi nhà khung gỗ, có những cột lim lên nước đen bóng. Trong ngôi nhà mát lịm, ông nội tôi hay ngồi sau án thư bên cửa sổ bắt mạch, kê đơn, châm cứu và bốc thuốc.
Phần II: Đọc hiểu (7,0 điểm)

1. Trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	5
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	D
	D
	A
	A
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5
	0,5


2. Tự luận

	Câu
	Gợi ý đáp án
	Điểm

	4
	HS viết được các động từ: nổ, ngã ( xuống)
	0,5

	6
	 Khi đối diện với cái chết, thái độ của chị Sáu: bình tĩnh, hiên ngang, không run sợ.... (Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa cài lên tóc. Tới bãi đất, chị gỡ bông hoa từ mái tóc của mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới cột trói: mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát….)

* Cách cho điểm: 
Học sinh nêu đúng ý, diễn đạt tốt cho 1 điểm nếu đúng ý nhưng diễn đạt lủng củng cho tùy theo mức độ.
	1,0

	7
	Học sinh có thể trình bày suy nghĩ của mình: khâm phục, ngưỡng mộ, tự hào về lòng yêu nước, sự hiên ngang, bất khuất, không run sợ trước kẻ thù…của chị Võ Thị Sáu.

* Cách cho điểm:

- HS viết được câu có nội dung hợp lí, diễn đạt rõ ý cho 1,0 điểm, học sinh nêu được đúng ý nhưng diễn đạt lủng củng cho 0,5 điểm hoặc tùy theo mức độ....
	     1,0

	  11
	HS đặt được câu đúng theo yêu cầu đề bài, nếu đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm trừ 0,1 điểm/lỗi.
	    1,0


B. KIỂM TRA VIẾT

Đề bài:  Viết bài văn miêu tả một con vật mà em từng nuôi hoặc từng nhìn thấy và có ấn tượng đặc biệt.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Biểu điểm

	   1
	* Hình thức và kỹ năng

 Đề tài " Con vật" không xa lạ với các em học sinh. Động vật rất gần gũi và quen thuộc, nó gắn bó với con người trong cuộc  sống. Tuy nhiên với đề tài này dễ rơi với tình trạng học thuộc theo văn mẫu..... Vì thế đáp án biểu điểm cố gắng sẽ khắc phục tình trạng này. Dưới đây là những định hướng:
	4,0 điểm

	
	- Bài viết có dung lượng hợp lý (khoảng 12 – 15 câu), chữ viết sạch đẹp, hạn chế tối đa lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu (Không quá 03 lỗi);
	1,5

	
	- Bố cục của bài viết khoa học 3 phần, mở, thân, kết. Trong phần thân bài có ý thức tách đoạn theo từng phần đặc điểm hình dáng bên ngoài ,thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật... (ít nhất hai đoạn);
	1,5

	
	- Đúng kiểu bài miêu tả con vật, biết sử dụng các từ ngữ gợi tả màu sắc ,hình dáng,kích thước, âm thanh,..., có ý thức sử dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hoá trong khi miêu tả.

* Cách cho điểm:
Mức 1: Đảm bảo đủ, tốt các ý trên cho 4,0 điểm

Mức 2: Cơ bản đủ, khá tốt các yêu cầu trên cho 3,5 điểm

Mức 3: Đáp ứng 2/3 các yêu cầu trên cho 3,0 điểm

Mức 4: Các trường hợp còn lại cho 2,0 điểm
	1,0

	2
	 Nội dung
	5,0 điểm

	
	1. Mở bài:

Giới thiệu con vật định tả là con gì, một con hay cả bầy (Con vật đang ở đâu? Em thấy con vật này vào lúc nào?)

* Cách cho điểm: Trường hợp đặc biệt mới trừ điểm của HS phần này.
	0,5

	
	2. Thân bài:

 Phần thân bài HS miêu tả đặc điểm hình dáng bên ngoài ,thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật.

Sau đây là gợi ý cho HS triển khai các ý của phần thân bài:

a. Miêu tả hình dáng bên ngoài:

+Tả bao quát: vóc dáng, bộ lông hoặc màu da.

+Tả từng bộ phận: đầu (tai, mắt...), thân hình, chân, đuôi.

b. Miêu tả tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật: 

+Tả một vài biểu hiện về tính nết, thói quen của con vật.

+Tả một số hoạt động chính của con vật: bắt mồi, ăn, kêu (gáy, sủa...)...

+ Chú ý kết hợp tả một vài nét về cảnh hoặc người liên quan đến môi trường sống của con vật.
	4,0

	
	* Cách cho điểm:

Không cho cụ thể từng mục trong phần thân bài, đọc nhìn tổng quát phần thân bài cho điểm thành các mức dưới đây:

Mức 1: Thân bài biết sử dụng các từ ngữ gợi tả màu sắc ,hình dáng,kích thước, âm thanh,..., có ý thức sử dụng các biện pháp nghệ thuật, lựa chọn những đặc điểm nổi bật của con vật khi miêu tả: cho 4,0 điểm

Mức 2: Thân bài miêu tả cơ bản đầy đủ về hình dáng, kích thước và hoạt động của con vật​: cho 3,5 đến 3,75 điểm

Mức 3: Miêu tả được một số bộ phận của con vật: 3,0 đến 3,25 điểm

Mức 4: Miêu tả chưa đủ các đặc điểm ngoại hình, hoạt động, của con vật: cho 2,5 đến 2,75 điểm.

Mức 5: Các trường hợp còn lại cho 2,0 đến 2,25 điểm.
	

	
	
	

	
	3. Kết bài

Tình cảm của em với con vật (hoặc suy nghĩ, cảm xúc, điều mong muốn,... đối với con vật).

* Cách cho điểm: Trường hợp đặc biệt mới trừ điểm của HS phần này.
	
0,5

	3
	 Sáng tạo
	1,0

	
	Sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo, tránh cách diễn đạt quá rập khuôn.
	0,5

	
	Thể hiện được tình cảm riêng biệt của em về con vật.
	0,5


* Chú ý: Đáp án biểu điểm trên được chuyển thành bảng kiểm để cho HS tự đánh giá bài viết của mình, bài của bạn theo các tiêu chí sau khi HS viết xong 
bài văn.

